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Tóm tẳt Bài báo này tnnh bảy kêt quả của nghiên cứu vẽ vỉvc sử dụng cảc thú thuật học củù sinh 
vicn nảm íhứ hai, Khoa Ngôn ngu và Văn hóa Anh - Mỹ. sự nhận ìhùc của giáo viôn vẽ viộc sừ 
dụng này cúa sinh vièn, và môi licn hộ giữa mửc dộ sử dụng các thú ihuịì học này với kêt quá học 
tập củã các cm. Kct quả của nghiên cứu cho thây mức dộ s ứ  dụng các thú thuật học của sinh vivn \â 
trung bmh. Xét vể các nhỏm thú thuật, sinh vidn sử đụng ohóm thú thuật đền bũ ò mức độ hiTi cao 
một chút còn lại các nhóm khác đcu dược sử dụng ỏ mức dộ trung binh. Kct quả nghiên cứu cũng 
cho (hây cỏ sự khác biệt tưang đối giữa thực tô'sinh vicn báo cáo đã sử dụng vả suy nghĩ củâ giáo 
vicn vế việc sử dụng cảc thủ thuật học của sinh viên. Bèn cạnh dỏ, nghiẽn cứu đâ chi ra rảnf* mức 
dộ sư dụng câc thù thuật học cua sinh viên ti lệ thuận với kẽ't quả học tập cùa các em.

1. Giớỉ th ỉệu  chung

'ỉrước dày ngưoi ta tưng nghi râng học 
sinh học giỏi được chú yêu là nhò  vào việc 
dạy giỏi cúa các thẵy cô giáo. Ngày nay chắc 
không mấy ai còn nghĩ như  vậy nửa mà mọi 
ngưòi đểu hiếu rằng "nhữ ng  gì giáo viên làm 
được chi góp m ột nửa vào sự  thành  cóng của 
học sinh mà thòi" [1]. Đicu này củng có nghĩa 
việc thành công của học sinh còn phụ  thuộc 
rất nhiếu Vâo n h ữ n g  gỉ học s inh  làm  đ ể  đạ t 
đưọc nhừng thành công đó.

Trên thế  giới cỏ râ't nhiểu nghiên cứu vể 
việc sử  dụng các thú thuật học {learning 
strategies) của người học tiếng A nh như  ngôn

ĐT: 84-4-7547352
E>mail: nguy cnlhuhienhnuíSgma il.com

ngữ  ỉhứ  hai hoặc ngoại ngữ  củng như ỉác 
dụng  của việc sử  d ụ n g  này, và két quả 
nghién cứu rát đa  dạngr phụ  (huộc vao nhiéu 
yêu tô' khác nhau. Trên thực tò' đ l  có nhiểu 
nghiên cứu vế các thú thuật học ngoại ngừ 
cùa người châu Á và kẽ't quả cho thấy hợ 
cũng sử d ụ n g  các thú thuật học trong việc 
học ngoại ngữ  và m ức đ ộ  sừ dụng  không 
phai là thấp. Dựa trên kinh nghiệm  giáng 
dạy cúâ bản thản và qua  sự  trâo đổi với các 
đõng nghiệp, tôi nhận  thấy các sinh viên năm 
thứ  hai, Khoa N gòn ngữ  và Văn hóa Anh-Mỹ 
(KNN và VH Anh - M ỹ), Trường Dại học 
Ngoại ngữ, Đại học Q uôc gia Hà Nội 
(ĐHNN, Đ H Q G H N ) đểu  cỏ sử  d ụ n g  các thú 
thuật học trong việc học ngoại ngử; nhưng 
m ức  độ  sứ  dụng  và sự  khác nhau trong việc 
sử  dụng  cùa các sinh viên râ'ỉ khó xác định.

242



N iịu y ế n  T h u  H ỉẽ ìi /  T a p  ch i Kho íĩ học D H Q C H N , N g o ạ i n g ũ 23  (2 0 0 7 ) 242 ‘ 256 243

T rong khi đỏ, lôi chư a có điểu kiện Hếp cận 
với m ột nghién cứu chung vẻ' các thủ ỉhuật 
học ngoại ngừ  cúa sinh viên KNN và VH 
Anh-M ỹ được xuà*t bản. Vì vậy tôi quyẻỉ 
đ ịnh  ỉhực hiộn m ột nghiên cứu chung vể 
việc sử  d ụ n g  các thù  thuật học cúa sinh viên 
năm  th ứ  hai KNN và VH Anh “ Mỹ- Vói kết 
quả thu  đu ọ c  tùi hy vọng các nghiên cứu 
ch u y ên  sảu  hơn SC đ ư ợ c  thực h iện  nhằm  g iúp  
sinh viên phát huy việc sử  d ụ n g  các thú thuật 
học trong việc học ngoại ngử  nói chung và 
tiêhg A nh nói riêng.

2. Vái nét vể tình hình nghiên cứu cic thủ 
th u ậ t học ngôn  ngữ

Có nhỉểu định nghĩâ khác nhau vể  ỉhủ 
íhuậl học nhưng  đ ịnh  nghĩa cùa Rebecca L. 
Oxford được coi là khả toàn diện trong dó 
các thú thuật học (lcỉìrning strateỊỊÌeíi) đưọc 
dùng  đê  chi "nhử ng  hoạỉ động cúa người học 
nhằm  hồ trọ  quá trình  thu nhận  kiéh th ứ c  
lưu trừ  kiến (hừc, vận d ụ n g  kien trú c  đả 
đưọc lưu trử  nhữ ng  hoạt dộng người học 
s i r  H u n p  A o  l . ìm  v iộ c  h ọ c  t r ô  n ô n  d ỗ  H à n g  

hơn, nhanh hơn, thú  vị hơn, được quàn lý tô't 
hơn, và hiệu quả h a n '' [2 ],

Theo các ỉài Hộu viet vể  ngôn ngử học, 
những  nghiên cứu ve thú  Ihuât học được 
ỉhực hiện từ giừa nhừ ng  năm  1970- N hừng 
nghiên cứu này chú yêu tập  trung  vào những 
Ihú thuật học ngỏn n g ữ  thứ  hai, và tim ra 
nhừng đặc điếm  của người học ngôn ngử 
giòi và ngưòi học ngòn ngữ  kém. Trong so 
các nghiên cứii được đ ể  cập nhiêu nhât trong 
các tài liệu có Rubin (3), Stom [4Ị, và Neiman 
và các lác giả [5], N hữ ng  nghiên cứu này đả 
chi ra rang ngưòi học có áp  dụng  các thủ 
Ihuật học ngỏn n g ữ  ỉeartĩing
strategies) Irong quá trình học của mình và 
những thú ihuât học đỏ  có th ế  phăn loại và 
miêu là đuợc. Đảy là nhửng  nghiên cứu này

đã đặt ncn m óng cho hàng loạt những  nghiẽn 
cứu tiè*p iheo trong lĩnh vực này.

Kết quá các nghiên cứu đà chi ra rằng 
người học ngôn ngừ  nào cũng sứ dụng  các 
thú  thuật học, như ng  m ức đ ộ  sử  dụng  râ'ỉ 
khác nhau. N hững người học hiệu quà hơn lâ 
những người sử  d ụ n g  nhiẽu thù thuật học 
hon và Ihường xuyên hơn (Ehrman và các tác 
già [6], Oxford và Ehrm an (7Ị còn cho biếỉ 
nhiẽu nghiên cứu đă  chứng tò mức độ  sử 
dụng  các thủ  thuật học có quan hệ trực tiếp 
tới kết quà học tập  của người học cho dù 
hình thức đánh  giá là gì đi chăng nửâ. Kếì 
q uả  cùa Peacock và H o [8 ] và O k (9]củng đẵ 
cho thấy m ức độ  sử  dụng  các thú thuật học ti 
lệ thuận  với kết quá  học ỉập cùa người học.

Bên cạnh đó; các nghicn cứu vế việc dạy 
các thú  thuật học còn cho thấy các thủ thuật 
học này có th ế  dạy và học được (Peacock và 
H o [8 |). Cũng đã  có nhiểu các nghiên cứu 
thành công vể tác d ụ n g  việc dạy của các thú 
thuật học, ví dụ  n h ư  O 'M alley và Chamot 
[10], Cohcn [ 1 1 Sengupta [12Ị, N unan [13] 
và H uang (14). Tuy nhiên còng việc dạy các 
thú  thuật học đòi hòi sự  đãu tư  tương đôì về 
thòi gian và công sức thì mới cỏ kê'l quà tỏ't 
và các tác giả cũng gợi ý người dạy nên lổng 
ghép phẩn dạy các thủ ỉhuật vào các hoạt 
động học trên lớp hơn là tách riêng thành các 
khóa học ricng biệt.

3. Một số cách phán  loạỉ thủ thuật học phổ 
biến

Trong lịch sứ nghiên cứu vẽ các íhủ thuật 
học ngôn ngữ, cách phản loại đẵu tiên can 
đưọc nhác đến  là Rubin (15|, trong dó  các thú 
thuật học ngôn ngử  dưọc chiâ làm  hâi nhóm 
chính: nhóm  các thủ  thuật ảnh trực ỉiếp và 
nhóm  các thù thuật ảnh hướng gián tiếp ảnh 
hường đêh việc học {direct và indirect 
strategies). O 'M alley và Cham ot ỊIOỊ phân loại
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các thú thuật học ngôn ngừ  theo ba nhóm 
chính: nhóm  các íhú thuậl thuộc vể nhận 
thửc, nhóm các thú thuật thuộc v ểs iê u  nhận 
thức và nhỏm  các thú thuật ỉhuộc vế giao 
Hêp xà hội và cảm xúc (cognitive, 
metacognitive, và social/affective strategies). 
Oxford [2Ị chia các thú thuật làm  sáu nhỏm: 
nhóm  thú thuật nhận thức, nhỏm  Ihú thuật 
siêu nhận thức, nhóm  thú thuật trí nhó, 
nhóm  thú thuật cảm xủc, và nhóm  thú thuật 
thuộc vể giao tiếp xã hội (Memory, cognitive, 
compensation, metacoịỊmtivc, affective, and socừử 
strategies). Bàng các thủ thuật học ngôn ngữ cùa 
Oxford íSILL • StratCỊỊy inventory for Language 
Learninii) đâ đưọc sử d ụ n g  khá rộng rãi trong 
những nghiên cứu vế t hú thuật học. Theo 
Riazi and Rahimi Ị16], đã  có khoáng ít nhâ't 
40 đến 50 nghiên cứu lớn và m ột sô' lượng 
lớn luận văn sử dụng  SILL. H ơn th ế  nua 
Oxford và Burry-Stock Ị17) và Hsiao và 
Oxford [181 đă chi ra răng, SILL dã được 
kiểm nghiệm  rộng răi cho giả trị và độ  tin cậy 
cao.

Năm  2001, Oxford và một số  ỉác già khác 
đẵ xây d ụ n g  m ột bàn khảo sát vể  các thủ 
thuậỉ học bao gõm các phán vẽ các kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết, từ  vựng và kỹ năng dịch. 
Bản khảo sát này tương đỏì chi Hết và gõm  có 
90 câu Tằ\ phù họp  vói các nghiên cửu 
chuyên sâu vế LLSs.

4. NhẬỉi Ihức của giáo viẻn vế việc sử dụng  
các thủ  thuệt học của học sinh

Theo các nhà nghicn cứu trong đ ỏ  có 
Griffiths and Parr [19], nhận ỉhửc cùa giáo 
viên vể việc sừ dụng  các thủ thuật học có một 
vai trò quan trọng Irong việc dạy và học 
ngòn ngừ. Nếu giáo viên nhận thức đúng  vể 
việc sử  dụng  các thú ỉhuật cùa học sinh thì 
giáo viên có thế  g iúp  học sinh học sử  dụng 
các thủ thuật học lô't hơn, và có kêi quả học

tập  tốt hơn. N hữ ng  kel quá nghiên cứu đâ 
cho thảy sự  khác bict tưoTìg đôì giũa việc sử 
d ụ n g  các thù  th u ậ t học cúa học sinh và nhận 
thức cùa giáo  viên. Vi d ụ  nghiên cứu cúa 
Griffiths and  Parr (2001) cho Ihấy sinh viên 
sừ  d ụ n g  nhóm  thù thuật trí nhỏ  là ít nhất 
ỉrong  khi giảo viên lại cho rảng các em sừ 
d ụ n g  nhóm  thủ th u ậ t này nhiểu nhất. Điểu 
này cũ n g  có nghĩa là cãn phải nàng cao nhận 
thức cùa giáo vién vể  việc sử  dụng  các thủ 
th u ậ t của học sinh. Griffiths and Parr [Ĩ9Ị 
cũng  cho răng  các giáo viên nên tự  tìm hiếu 
chủng  chứ  không  nèn  d ự a  vào suy đoán cùa 
riẽng cá nh ân  hay d ự a  vào các kết quả nghiên 
cứu đư ợc thự c hiện trong các môi trường 
khác.

5. B ảng các th ủ  th u ậ t học của O xford (1990) 
(ph iên  b ản  7.0)

SILL (phiên bản 7) bao gồm 50 thú thuật 
học ngôn n g ữ  đư ợ c  chia làm 6 nhóm  chính: 
nhóm  thủ  th u ậ t nh ận  ỉhức, nhóm  thú thuật 
siêu nhặn  th ứ c  nhỏm  thù  thuật trí nhớ, 
n h ó m  t h ú  th i i â t  rẢm xúc. VÀ n h ó m  th ù  ìbiìiM 
thuộc vể  giao  tìcp  xẵ hội (Memory stratcịỊÌes, 
co»Ịnitiv€ strategies, compensation strategies, 
metacognitive strategics, affective strategies, và 
social strategics)

Nhóm thù thuật tr í  nhớ gổm 9 thú thuậỉ: 
có chức nảng  lư\i trử  thông tin, liên kết thòng 
tin  và truy  cập thông  tin khi cãn Ihiêỉ.

N hóm  thù  th u ậ t nhận thức gổm  14 thù 
thuật: g iú p  người học hiểu và áp  đụng  ngôn 
n g ữ  bằng  nh iếu  cách khác nhau n h ư  sử dụng 
các kỹ năng tim  điếm  nhấn, phân  tích, tống 
hợp, tóm  tắt.

Nhóm thủ thuật đền bù gdm  6 thủ  thuật: 
cho ph ép  người học sử  d ụ n g  đưọc ngôn ngữ 
đan g  học m ặc d ù  có nhũng  lố hống trong 
kiêh thứ c bằn g  việc sứ  d ụ n g  các kỷ nảng  như 
d ự  đoán  hay d ù n g  tử  đổ n g  nghĩa.
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N hóm  thủ th u ậ t siêu nhận thức  gổm  9 
ihủ thuật: giúp người học qu àn  lý viộc học 
của m ình qua việc săp xe'p thời gian, lẽn k ế  
hoạch, tìm  trọng lâm  đe học và tự  đán h  giá 
việc học cùa mình.

N hótn thủ th u ậ t cảm xúc  gồm  6 ỉhủ  
thuật: g iúp  người học kiêm  quát đư ợc cảm  
xúc liên quan đẽh việc học, đ ộ n g  cơ và thái 
độ  học tập.

N hótn thủ th u ậ t g iao  tiếp  xả  hội gom  6 

thú thuật: giúp cho việc học xảy ra d ề  dàn g  
hơn qua việc hói cằu hỏi, n h ò  g iú p  đ õ  hay 
h ọ p  tác với những người học khác.

O xíord [2] đưa ra cách ph ãn  loại người sử  
d ụ n g  các thú ỉhuật học dự a trên  kê) quả  khảo

sát dùng  thang chia năm m ức dạng Líkert 
n h ư  sau: m ức đ ộ  trung  bình {Mean) cúa các 
thù  thuật học là 2.4 hay thâ'p hon lâ chi mức 
độ  sừ  dụng  ỉhấp {Loiv)', m ức độ  trung bình 
của thủ  thuậỉ học từ  2.5 đến 3.4 chi mức độ  
sử  dụng  trung  bình {Medium): và mức độ  sử 
d ụ n g  trung bình cùa thú ỉhuật học từ  3.5 đến
5 chi m ức độ  sử dụ n g  cao (ỉiigh).

N hư đà trinh bày ò  trén, cỏ khá nhiếu các 
nhà nghiên cứu đã sử  dụng SILL trong những 
nghiẽn cứu cùa m inh đặc biệt là nhừng nghiên 
cứu v ẽ  kíếu chung  của việc SỪ dụng  các thú 
thuậí học. Phẩn lỏn những nghiên cứu như vậy 
được thực hiện ở các nước châu Á ưong bôì 
cảnh dạy và học ngoai ngữ (xem bàng 1 ).

Báng 1. Tóm ỉát một số kêt quả nghiên cửu vế viộc sử dụng các thũ thuặl học

Nghlcn cửu Quỏc tịch của khách 
thố nghiổn cứu

Mức độ sừ dụng 
chung

Nhỏm thủ thuật được 
sử dụnị* nhiõu nhũ\

Nhòm thú thuật 
dưực sử dụng ít 
nhất

Park, 1997 Koroan Trung b\nh Siêu nhận thức Cảm xúc
Đrcmncr, 1999 Hong Kongers Trung binh Đến bù Cảm xúc
VVharton, 2000 Singapore Trung b\ỉứ\ Giao tiê'p xã hội Cảm xúc
Puacock và Ho, 2003 íionp KorìRcrs Trung binh Đcn bii Trí nhớ vả cảm

OK 700*̂ Tning Kinh FV*n Kíi (“âm vnr
Sham is, 2003 r^lcshnian Trung bình Siỏu nhận thức Dẽn bù
Ríâ/i vả Rahimi. 2005 Iranian Trung binh Siẽu nh |n  thức T rí nhỏ

Park [20] đả nghiên cứu viộc sử  đ ụ n g  thú 
thuật học cúa các sinh viòn đại học ò  Korea 
và cho thấy kết quá như  sau: nhóm  thủ  thuật 
được sừ  dụng nhieu nhất là nhỏm  Ihù thuật 
siêu nhận thức, tic'p theo là nhóm  ỉhú thuật 
đến bù, nhóm thú thuật trí nhó, nhóm  thù 
thuật nhận thức, nhóm  thủ  th u ậ t giao tiê'p xã 
hội, và cuỗì cùng là nhóm  thú  th u ậ t cảm  xúc. 
Tát cả các nhỏm  này đểu dư ợc sử d ụ n g  ò  
mức độ trung bm h. Ok [9] cũng  íhực hiện 
m ộ t  n g h i ê n  c ứ u  k h á c  VC v i ệ c  s ử  d ụ n g  c á c  t h ù  

thuật học cúa học sinh p h ổ  thõng ở Korea. 
Ô ng phát hiộn ra học nhữ ng  học sinh này sừ  
dụng  nhóm thù thuật đến  bù thường  xuyên 
nhâ't (ó m ức độ  sử  d ụ n g  tru n g  bình), tiê'p

theo là nhóm  thủ thuật giao tiếp xả hội, 
nhóm  thú thuật nhận  thức, nhóm  íhủ thuật 
siêu nhản th ứ c  và nhóm  thú thuật cảm xúc 
(nhóm  cuòì cùng này đưọc sử dụng  ờ  mức 
độ  thấp).

Bremmer [2 1 J nghiên cửu việc sử dụng 
thù  thuật cùa một nhóm  sinh viên Hong 
Kong và cho thảy  nhóm  thủ thuật dễn bù và 
nhóm  thủ thuật siêu nhận  thức được sử dụng 
thường xuyén n h â t nhóm  thú ỉhuậl cảm xúc 
và nhóm  thù thuậỉ trí nhỏ được sử dụng ít 
nhâ*t- N hìn chung, mức độ  sừ dụng chung 
của nhừng sinh vicn này là trung bình.

Kết quà nghiên cừu cúa W harton [22] vể 
việc sử  dụng  các thú thuật học ngoại ngữ
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(Pháp và Nhật) cúa sinh viên Singapore chi 
ra mức độ  sừ dụng  chung của các sinh viên là 
trung bình,

Peacock và H o [8 ] cho Ihấy m ức độ  sử 
dụng  chung cùa 1006 sinh viên H ong Kong là 
trung binh. Trong đó  nhóm  thủ  Ihuật đển bù 
được sù  dụng thường xuyên nhất, tiẽp theo 
là nhóm  thù thuật nhặn thửc, nhóm  thủ 
thuật siêu nhận th ứ c  nhôm  thủ  thuật giao 
tiê'p xã hội, nhóm  thủ  thuật trí nhớ và cuôì 
cùng là nhóm thú thuật cảm  xúc.

Một nghiẻn cứu tiêp theo vể  việc sử  dụng 
các thù ỉhuật học ngoại n g ữ  là của Shamis
[23], Ngiên cứu này cho ihây m ức độ  sử 
dụng  các thủ thuật học tiêVig Anh cùa các 
sinh viên Palestine là trung bình, vód nhóm  
thủ thuật siêu nhận thức được sử  dụng  
Ihường xuyẽn nhất và nhóm  thú thuật đển 
bù đuọc sử dụng ít nhất,

Nghiên cứu cuòì cùng trong báng  là của 
Riazi and Rahimi [16]. Kết quà  nghiên cứu 
chi ra m ức độ sừ dụng  chung các thủ thuật 
học ngoại ngữ cùa sinh viên đại học ở Iran là 
trung bỉnh, trong đ ó  nhóm  thú  thuật siêu 
nhận thức được sử dụng  ò  m ức độ  cao và 
thường xuyên nhàt, nhỏm  thù thuặl trí nhó  
và nhóm thủ thuật giao tiếp xă hội được sử 
dụng  ít nhâ't

6. Câu hỏi vả ph ư ơ n g  p h ảp  ng h iên  cứu

Nghiên cứu đưọc thực hiện với m ục đích 
tim câu trá lời cho ba hòi sau:

a) Sinh viền năm thứ hai KNN và VH Anh~Mỹ 
sừdụng các thủ thuật học tiêng Anh như thê'nào?

b) Các giáo viên giảng dạỵ nãm thứ hai nhện 
thức về  việc sử dụng các thù thuật nảỵ của sinh 
viên nhir the nào?

c) Có môỉ liên hệ nào giữa mức độ sử dụng 
các thủ thuật học nàỵ và kẽì quả học tặp cùa các 
sinh viên không?

Để tài sử  dụng  phương pháp  nghiên cứu 
là khách th ể  nghiên cứu tự tìm  hiếu vế quan 
điểm, thái độ  và kinh nghiệm  của minh 
(introsp>ective). Phương pháp nghiên cứu này 
phù hợp vì đày là m ột phương pháp hữu 
hiệu trong việc g iúp  các nhà nghiên cứu tìm 
hiếu đưọc quá trình sứ  d ụ n g  các thủ thuật 
học của các khách thê nghiên CÚTJ và quá 
trình này không được thể  hiện rõ qua việc 
quan sát ỉhông thường (Gass và Mackev I24Ị. 
Khách th ế  nghiên cứu bao gổm  20 giáo viên 
dạy năm  thứ  hai và 200 sinh viên năm thứ  
hai (190 n ữ  và 10 nam ) cúa KNN và VH Anh- 
Mỹ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trong nghiên 
cứu này tác giả sử  dụ n g  Bảng các thù thuật học 
ngôn ngữ của Oxford (SILL - phiên bản 7.0) 
làm công cụ nghiên cứu các thủ thuật học cùa 
sinh viên. Bên cạnh đó, m ột vài cuộc nói 
chuyện thân m ật với giáo viên và sinh viên 
đưọc thực hiện đ ể  g iúp  tìm  hiếu thêm  thông 
Hn vể việc dùng  thủ thuật học của các em.

Trẽn cơ sở đó  hai bộ  câu hỏi đưọc xây 
dựng: m ột cho sinh viên và m ột cho giảo 
viên. Bộ câu hỏi dành cho sinh viên gổm có 2 
phấn. Phẩn 1 được thiết k ê 'n h ằm  lấy thông 
tìn vẽ giởi tính, nhặn  thức vẽ tãm  quan  trọng 
cùa các thú thuật và điếm  trung  bình chung 
cho các kỹ năng tiêhg của học kỳ trước. Phẩn
2 là SILL với các sự  lựa chọn Kr 1 ‘'never or 
almost never true o f me" (không bao giò hay gẩn 
như  không bao giò đúng  với tôi) đêh 5 "always 
ơr almost always true of me " (thường xuyên hay 
gẵn như ứìường xuyên đúng với tôi).

Bộ câu hòi dành  cho giáo viên cũng bao 
gõm  SILL với các sự  lựa chọn từ  1 "never or 
almost never true of my students" (khòng bao 
giò hay gẩn như  không bao giò  đúng  với 
sinh viên của tôi) đêh  5 ''always or almost 
always true o f my students" (thường xuyên hay 
gẵn n h ư  thường xuyên d ú n g  với sinh viên 
của tôi); và  m ột cảu hỏi vể  tẩm  quan trọng 
của các thú thuật học.
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7. K ết q u ả  ng h iên  cứu

7.1. ITìực tế$ừ  dụn^ cùa sinh viên

T rong S Ố  200 sinh viên tham  gia nghiên 
cứu, tất cả các em  đèu Ihừa nhận  vai trò quan 
ư ọ n g  cúa các thú Ihuật học trong việc học 
ngoại ngữ. 69% cho rằng các thủ  thuật học có 
vai trò cực kỳ trọng, 2 1 % cho răng các Ihù 
thuật học có vai trò Tất quan  trọng, và chi cỏ 
10% cho rằng các thú thuậl học có vai trò 
tương đỏl quan  trọng,

Kê't quả nghiẻn cứu cho thấy mức độ 
trung bình (mean) củâ tả't cá các thủ thuật 
học của sinh viên là 3.14 (mức độ  sứ dụng 
trung bình), kc't quả này củng giống như  kết 
quả của m ột số  nghiên cứu vể  các thủ thuật 
học ỉrong bôl cảnh học ngoại ngữ  như cùa 
Park (20Ị và Peacock và Ho [8] ở  Korea, 
Bremner [21] ở  Hongkong, W harton [22] ở 
Singapore,

Bảng 2 dưới đáy S C  m iêu tá m ức độ 
sử d ụ n g  chung và cúa từng nhóm  thú ỉhuật 
của các sinh viên.

Đáng 2. Mức độ trung bình V â  dộ lệch chuấn củâ tất cả và của 6 nhỏm thủ thuật

Nhỏm thủ thuật Mức dộ trung binh (mean) Độ lộch chuân (SD)
Thù thuât ÌTÍ nhó 276 0.31
Thủ thuậl nhận thức 3.15 0.21
Thủ thuật đcn bù 3.45 0.38
Thủ thuật siêu nhận thức 3.36 0-27
Thú thuật cầm xúc 3.02 0-42
Thù thuật giứo ticp xầ hụi 3 .U 0.44
Mửc độ dùn^ chuny; tât cá các thu thuât 3-14 0,39

N hư đă thày trong bảng 2, trừ  nhóm  ihủ 
Ihuật đon bù - đưọc sử d ụ n g  ờ  mức độ hơi 
cao (3-45) • ìả\ cà các nhỏm  thú thuật khác 
đ c u  đ u y c  ú  t n ủ i .  t i u n ^  b ì i i l t .  N h ó m

thú ihuật có m ức độ  sừ d ụ n g  kém nhóm  thú 
thuật đến bù m ột chủl là nhóm  Ihú thuật siêu 
nhản Ihức (3.36); tic'p theo là nhóm  thù thuật 
nhận thức và nhóm  thù thuậỉ giao tic'p xã hội 
với các m ean gán bằng nhou (3.15 và 3.14, 
theo thứ  tự). N hỏm  thu thuậỉ càm xúc xếp 
thứ  5 vói m ean là 3.02, và m ean íhấp nhất và 
củng là khả thâp cho với chuẵn cúa Oxford 
[ 1 ] thuộc vẽ  nhỏm  thú Ihuật trí nhó (2.76).

Kết quá nhóm  Ihú Ihuật đen bù được sừ 
d ụ n g  nhiêu nhất cũng là kết quà cùa m ội sô' 
nhiên cửu khác trong đỏ  có Peacock và Ho 
[8] ớ  Korea, O k [9] cùng ờ Korea và Bremner 
(21] ở Hongkong.

N hóm  thù  thuật đcn bù và nhóm  thú 
thuật siêu nhận  ỉhức được sử dụng  nhiểu

hơn hẩn các nhóm  thủ  íhuậl khác cỏ thế 
được lý giải như  sau. Trinh độ  ngoại ngử của 
sinh viên còn hạn ch ế  nõn họ phái dựa vào 
rá r  kỹ nÃng nhír Hự íloẨn hny Híing tù  ítnng 
nghĩa đ ể  bù đắp  cho những lổ hông trong 
kiêh thức của họ. Hơn the nửa, trong bôì 
cảnh học Hếng A nh là ngoại ngữ  ó  Việt nam, 
sinh viên khỏng có nhieu mòi ỉrưcTiig ticng 
Anh bẽn ngoài lóp học dê  nảm bắt ngón ngừ 
này m ột cách tự  nhiên, mà can phải chú ý 
đch quá trinh học ciia m ình một cách có ý 
thức đê giúp họ học được ngôn ngừ này.

Kẽ't quả của từng  thú thuật củng giúp 
khang định nhửng lập !uặn trẽn. Trong 10 
thủ ihuạt đuợc sừ  d ụ n g  nhiổu n h ấ t cỏ 3 thù 
thuật đển bù và 4 thủ thuật siêu nhăn thức. 
N hừng thủ thuật như: "29: Khi tôi không rtịỊhì 
ra được một từ  tiẽhg Anh ìĩào đó, tôi sử dụnỊỊ 
một từ hay mộì cụm ìừ có cíoiự "24: Tôi
Ihường đoán n^hĩa cùa các từ khôn^ íỊuen ihuộc"; 
v à  "33: Tôi luôn cô^ỊỊắrỉịỊ tìm cách ítếhọc tiêịíỊỊ
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Anh tôì hơn'\ "3Ĩ: Tôi chú ỷ  itẽn rìhtrttỊỊ lỗi minh 
mẳc và cô'^ắn<Ị học tôì h ơ n \  "32; Tôi suy nịỊlĩĩ v í  
nhừn^ tiềh bộ của minh troỉí<ỉ việc học tiẽhg 
Anh"  là nhừng  ví dụ  đe chứng m inh rằng 
ngoài việc sinh viên thường d ù n g  các kỹ 
năng đển bù  cho sự thiêu h ụ t kiêh thức cùa 
minh họ còn chú ý đéh quá trình học của họ 
và cô gắng kiếm soát viộc học cùa mình. Thú 
vị hon nửa là 1 0  ỉhủ thuật này đểu đưọc sử 
dụng ờ mức độ  cao.

Hai nhỏm  thủ thuật tiếp theo là thủ 
thuật nhận thức và thủ  thuật giao tiêp xã 
hội. Trong nhóm  thủ thuật nhận thức có 3/14 
các thủ ihuặt bao gổm  "18. đãu tiẽn tôi đọc 
lướt qua toàn bộ bài dọc, sau đó tôi quaỵ lại đọc 
kặ hơn", ''11: Tôi co người
bản n g t/ \  và "ĨO: Tôi nói và viêì từ mới một sô' 
lãn" dược sử  dụng  ở m ức đ ộ  cao. Theo 
Oxford Ị2], các thú  thuật nhận  thức cỏ một 
vai trò quan trọng trong việc học m ột ngôn 
ngữ mới bói vì nỏ ảnh hướng trực tiếp đêh 
việc thu nhặn  ỉhông tin. O 'M alley và Cham ot 
[1 0 ] còn cho rằng nhóm  thú  thuật nhận thức 
là nhóm  thủ thuật phổ  biên nhất đôi vói 
người học ngồn ngữ. Trong nghiên cửu này 
nhỏm  thu thuặt nhạn thức dược sinh vien sư 
dụng  ò  m ức độ  trung bình. Diếu này chứng 
tỏ khả năng phản tích, tống h ọ p  của sinh siẻn 
Irong nghiên cửu lâ chi ở  m ức độ  trung bình.

Trong nhóm  thủ  thuậỉ giao Hê'p xẵ hội, lá'ỉ 
cả các thủ thuật dếu được sử d ụ n g  ở  mức 
độ  trung bình. Hai trong sáu thủ thuật của 
nhóm  này nằm  trong sô' 1 1  thủ  thuật ít được 
sử dụng  n h ấ t Đó là "46; Tôi nhờ ngirời bản 
ngử sửa sai giúp tôi khi tôi nói" và "48: Tôi nhờ 
ỉìgười bản ngữ giúp tôi học'\ Điẽu này cũng có 
thế  hiêu được vì nhửng  thú thuật này thường 
phù hợp hơn với bôì cánh ngưòi học có nhiểu 
cơ hội tic'p xúc với ngưòi bản ngữ.

Hai nhóm  xê'p cuôì cùng là nhóm  thủ 
thuật cám xúc và thủ  thuật trí nhớ. Cũng 
giống n h ư  m ột sỗ' kct quá các nghiên cứu về

việc sừ  d ụ n g  các thủ  thuật học dược trinh 
bày ó  ph ẵn  trên , hai nhỏm  thú ỉhuật này 
ph ẩn  lớn đư ợc sử  d ụ n g  ít nhất. Trong 6 thủ 
th u ậ t thuộc nhóm  Ihủ thuật cảm  xúc có 3 
thú  th u ậ t nằm  Irong 1 1  thú  thuật được sừ 
d ụ n g  ít nhât cúa SỈLL. Đó là "4ĩ: Tôi tự 
thưởnịỊ cho mình khi tôi học tiêng Anh tôV\ "43: 
Tôi ^h i lại cảm xúc của mình trong nhật kỷ học 
tập tiếng A n h '\  và "44: Tôi tâm sự với ngiỉời 
khác v ẽ  cảm xúc của minh khi học tiêhg A n h '\ 
N hư ng  thủ  th u ậ t thuộc nhóm  thủ  thuật cảm 
xúc g iú p  cho người học kiểm  soát đưọc cảm 
xúc, thái đ ộ  củng  n h ư  động  lực học tập. N hư 
vậy, g iống n h ư  các nghiên cứu trước, có ihẽ 
sinh  vidn nảm  th ứ  hai KNN và VH Anh-Mỹ 
không phải trải qua  quá nhiểu áp  lực khi sừ 
d ụ n g  ngôn ngữ  đ an g  học.

N hóm  có m ean thâp  nhai và cũng là khá 
th ấp  cho vói chuấn  của O xford [2] là nhóm  
Ihủ th u ậ t trí nhó. 6 trên 9 thú thuật cùa 
nhóm  này năm  trong  1 ] thủ thuật được sử 
d ụ n g  ít nhât cùa SILL. Kêt quá này cũng phủ 
h ọ p  với kẽ't quả  nghiên cứu cúa Peacock và 
H o  [8] và Riazi và Rahimi [16]. Theo Oxford 
Ị2), các thủ  th u ậ ỉ trí nhó  cỏ m ột vài trò  râ*t 
qu an  trọng  trong  việc hục ngòn ngư, vặy ma 
n h ừ n g  khách th ể  của nghiên cứu này lại sừ  
d ụ n g  ch ú n g  ít nhất. D iếu này phải chảng là 
d o  nhữ ng  th ù  th u ậ t trí nhó  mà người học 
châu Á đ ă  từ n g  đư ợc ghi nhận hay thích sử 
d ụ n g  lại không  giôVig n h ư  nhửng thủ thuậỉ 
thuộc nhỏm  thù  th u ậ t ÌTÍ nhó cúa Oxford. 
T uy nhiên, cỏ th ế  nói rằng khách th ế  của 
nghiên  cứu không  quen  dùng  nhung  kỹ năng 
n h ư  ‘'sử  dụng sự  hợp vãn, $ử dụng hình ảnh, 
liên kêì hình ảtih, âm thatĩli và từ  vựríg, ha\/ 
tướng tượng ra ngữ cảnh đểhọc'\

Bẻn cạnh đ ó  đ ộ  lệch chuấn còn cho thây 
m ức đ ộ  khác nh au  giưa các m ean cíia các thủ 
th u ậ t trong  m ỗi nhỏm  và m ean của cảc Ihú 
th u ậ t trong ỉoàn bảng  SỈLL. SD của nhóm  
thú  thuật cảm  xúc và nhóm  thú  thuật giao
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ticp xả hội là cao nhất (0.44 và 0.42, theo thứ  
tự). Tiếp theo là nhóm  thú  th u ậ t đển  bù  và 
nhóm  ihủ thuật trí nhớ với SD là 0.38 và
0.31. SD cùa nhóm  thủ  th u ậ t nhận  Ihửc là 
lhâ'p nhất (0.21). Điếu này chứ ng  tỏ đ ộ  khác 
biệt trong trong việc sứ  d ụ n g  các thủ  Ihuật 
cá nhãn của sinh viên trong  hai nhóm  thú  
thuật cảm xúc và thú  thuật g n o  tiêp xẵ hội là 
iỏn nhất, và dộ khác biột trong  trong việc sử 
dụng  các thủ th u ậ t cá nh ân  của sinh vién 
trong nhóm  thú th u ậ t nhận  thúc  là nhò  nhất 
(Bàng 1),

Xét từng  thú thuật trong  SILU m ean của 
các thủ ỉhuật nằm  trong khoáng  từ  2.30 ( thù  
thuật 5) đèn 3.92 ( thú th u ậ t 29). Tuy nhiên 
phẩn lán các thù th u ậ t đểu  thuộc m ức sử

d ụ n g  trung bình (72%), chi có 8% các Ihù 
thuật được sừ  d ụ n g  6  mức ihâp.

Điểu này càng khăng định rang các khách 
th ể  của ngh icn  cứu  này  phẩn  lớn là nhữ ng  
n g ư ờ i sứ  d ụ n g  m ứ c tru n g  b inh.

Đ ế có được m ột cái nh\n rô hơn vế các 
th ủ  thuật đơn lẻ, m ười thủ thuật được sứ 
d ụ n g  nhiổu nhất và n  thủ thuật đưọc sứ 
d ụ n g  ít nhất dược sắp xếp trong hai bảng 2 

và 3.
Trong bàng 3, M ưòi thú thuật được sừ 

d ụ n g  thường xuyên nhâ*t đểu có m ean ò mức 
đ ộ  cao, thấp nhâ't là 3.53 (thủ thuật 45). Trong 
SỐ này  có 3/6 các th ủ  th u ậ t th u ộ c  nhóm  thù 
thuật đến bù và 4/9 c ic  thủ ỉhuật thuộc 
nhóm  thủ  thuật siêu nhận thức.

Bổng 3. Mười thủ thuật được sinh vìòn sử đụng thường xuyòn rhất

r h ử  Kự Mean Thủ thưât học riRoại ngữ SD
!'• 3.92 29. lf 1 can't think oí an Hnglish word, I use â word or phrase that moans the same thing. M 3

3.91 24. To understand unfamiliar English words, 1 make guesses. 0.88
3.87 32. 1 p a y  attention when someone is speaking English. 1.02
3.63 39, 1 try to relax whenever 1 feci afraid of using EnglLsh. 1.08

3’'' 3.60 33.1 try to im d out how to be a better and more effective learner of English. 1.05
ộtK 3.54 18.1 first skim an English passage (read over Ihc passogc quickly) rhcn go back and

c.iroiiilly
1.16

Îh 3,54 31.1 notice my Knglish mistakes and use ih ữ ì  infortnahim to help me do bcUcr. 0.97
354 3 8 .1 Ihink about my progress in learning English. 1-09

Ọth 3.53 45. If I don’t understand something in English, 1 à s k  th e  other person to slow down 
or say it again.

]-13

10'̂ 3.51 25. When 1 can't ỉhink of a word during a conversation in Knglish, 1 use gestures. 1.02

Đicu này rấl phù hợp với kct quá xcp loại 
các nhóm  thú thuật trong  đỏ  nhóm  íhú Ihuật 
đcn bù cỏ m ean cao nhát rổi đêh  nhóm  thủ 
Ihuật siêu nhặn thức. N hữ ng  thủ  thuât như  
"29; Khi tôi khôìiỵ n<Ịhĩ ra dược một từ  tỉỉh ^  Anh  

dỏ, tôi sừ  dụn<Ị một từ  bay một CỊim từ cỏ 
CUĨĨÌỊ n ịỊ l ĩ ìa '\  "24: T ô i  ỉh ư ờ ĩĩỊ Ị  đ o á n  n \;h ĩa  cùa các  

ìừkhòn^i quen thuộc"; và "25: Klỉi tôi khônịỊ nghỉ 
được ra từ đếdùtĩịỊ trong hội thoại tôi sừ dụtíg cử 
chi tliaỵ thê'" đả th ể  hiện rõ viộc người học cố  
gắng bù đắp  những thiếu h ụ t trong kiôh thức 
vể ngôn ngữ họ đan g  học. Các thủ thuật "33:

Tôi ỉuôĩi co ỊỊắng tìm cách để  học tiẽn^ Anh tôì 
hơn", '31 : Tôi chủ ỷ  dễh nhừn^ ìẫi minh ììĩắc và 
cô'ịiắnịỊ học tôì hơrt'\ "38: Tôỉ stiy tỉỊỊhĩ vẽnhừn^  
tich bộ cùa m'mh trong việc học tiềhg Anh" và 
"32: Tôi chú ý  khi ìíịỊUỚi nào (ỉó nói tiên>ị A n ir  
đeu liên quan đõh việc nguôi học suy nghĩ VC 
việc học của họ và cỏ ý thức vê' việc làm th ế  
nào đê  học tò'l tièhg Anh. Ngoài ra trong số  
10  thú thuật nảy chi có 1 thù Ihuặt thuộc 
nhóm  thú thuật càm  xúc (39; tôi co gắng ịhir 
giãn khi tôi cảm tliấiỊ ngại dùng tiếng Anh), 1 
thủ thuật thuộc nhóm  thù thuậl giao Hep xả
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hội (45: Nếu tôi không hiểu diểu ỊỊÌ ai đó nói bằng 
tiếng Anh, tôi thường ỵêu câu ĩĩgười đó nói chậm 
lại hoặc nhắc lại), và 1  thú thuật thuộc nhóm  
thú thuạt nhận thức (J8: đđu tiên tôi đọc lướt 
qua toàn bộ bài đọc, sau đó tôi quay ỉại đọc kỹ 
hơn). Không có m ột thủ  thuật nào thuộc 
nhỏm  thú thuật trí nhớ nằm  trong 1 0  thủ 
thuật đưọc sử dụng  thường xuyên rứiất.

X é t  b ả n g  m ư ờ i  m ộ t  t h ủ  t h u ậ t  í t  đ ư ợ c  s ứ  

d ụ n g  n h â 't  ( b ả n g  4 ) ta 'l  c ả  c á c  t h ú  t h u ậ t  t r o n g

B ảng  4: M ư ò i m ộ t th ũ  th u ậ t

đó đểu  thuộc n h ử n g  nhóm  thú thuật ít được 
sử  d ụ n g  nhâ't đã  đư ợc xếp hạng ò  phẩn trên: 
nhóm  th ù  th u ậ t trí nhó, nhỏm  thủ thuật giao 
tiếp xã hội, và  nhóm  thú  thuật cảm xúc. 
T rong sô 'các thú  thuật này, nhóm  thủ thuật 
trí nhớ  đóng  góp  6 thủ  thuật (3; 4; 9, 6, 7, 5), 
và hai thủ  th u ậ t 7 và s  có m ean tha'p nha't 
(2.38 và 2.30, ửieo th ứ  tự); nhỏm  thú ứìuật cảm 
xúc có 3 thủ  ử iuật (41; 43, 46), và nhóm thú 
thuật giao tiêp xẵ hội có 2 thủ thuật (46, 48).

ít đ ư ợ c  s in h  v id n  s ử  d ụ n g  n h ấ t

T h ứ  tự M ean T h ủ  th u ậ t  học  n g o ạ i n g ừ SD
4Qth 2.79 3. í co n n ec t th e  s o u n d  o f  a  n e w  E nglish  w o rd  a n d  a n  im a g e  o r  p ic tu re  o f th e  w o rd  

to  h e lp  m e  re m e m b e r th e  w o rd .
L19

2.79 4 .1  re m e m b e r a  n e w  E nglish  w o rd  b y  m a k in g  a  m e n ta l p ic tu re  o f s i tu a tio n  in w h ich  
th e  w o rd  m ig h t be  u sed . K08

42«đ 2.78 41.1  g iv e  m y se lf  a re w a rd  o r  tre a t w h e n  I d o  w e ll in  E n g lish . 1-04
43rd 2.76 4 4 .1 ta lk  to  so m e o n e  e lse  a b o u t h o w  I feel w h e n  I a m  le a rn in g  E nglish . M O
44* 2.72 9 . 1 re m e m b e r n e w  E n g lish  w o rd s  o r  p h ra s e s  b y  re m e m b e r in g  th e ir  lo ca tio n  o n  tho  

p ag e , o n  th e  b o a rd , o r  o n  a  s tre e t s ig n .
1.18

45th 2.60 4 6 .1 a sk  E n g lish  sp e a k e rs  to  co rrec t m e  w h e n  I ta lk . 1.30
2,52 6 . 1 u se  f la sh c a rd s  to  re m e m b e r n e w  E n g lish  w o rd s . 1.02

47ih 2.45 4 8 .1 a sk  fo r  h e lp  from  E n g lish  sp eak e rs . 1.21
2.41 4 3 .1 w rite  d o w n  m y  fee lings in  a la n g u a g e  le a rn in g  d ia ry . 1.16

49.h 2 3 8 7 , 1 p h y sica lly  ac t o u t  n e w  E nglish  w o rd s  (e.g ., w h e n  I le a rn  n e w  w o rd  'h e a d a c h e '. 1 
a c t like  I h a v e  a  h ead ach e).

1.17

50^ 2.30 5 . 1 u se  rh y m e s  to  re m e m b e r n e w  E n g lish  w o rd s  (e .g ., I s e c  a  "c a t"  o n  a  "m at"). 0.99

V ể  p h ư ơ n g  d i ệ n  đ ộ  l ệ c h  c h u ấ n ^  c á c  t h ủ  

t h u ậ t  c á  n h â n  c ó  đ ộ  l ệ c h  c h u ẩ n  t ừ  0 .8 8  d ế n  

1 .3 0 . Đ i ể u  n à y  c h o  t h ấ y  s ự  đ a  d ạ n g  t r o n g  v iệ c  

s ừ  d ụ n g  t ừ n g  t h ù  t h u ậ t  c ủ a  c á c  s i n h  v i ê n  là  

k h á  lớ n .

B ê n  c ạ n h  đ ó  c á c  c u ộ c  n ó i  c h u y ệ n  t h ả n  

m ậ t  v ớ i  s i n h  v i ê n  c ũ n g  c h o  t h ấ y  đ ư ợ c  s ò  

t h í c h ,  v à  v iệ c  s ử  d ụ n g  c á c  t h ủ  t h u ậ t  t r o n g  

v i ệ c  h ọ c  t i é h g  A n h  c ú a  c á c  e m  r õ  h ơ n .  K ê t  

q u ả  t h u  đ ư ợ c  c ũ n g  r ấ t  p h ù  h ọ p  v ó i  k ẽ^  q u á  

p h â n  t ỉ c h  t ừ  c á c  c â u  h ỏ i  k h ả o  s á t  0  p h ẩ n  t r ê n .  

P h ẩ n  lớ n  c á c  s i n h  v i ê n  s ắ p  x ế p  c á c  n h ó m  t h ủ  

t h u ậ t  đ ư ợ c  s ừ  d ụ n g  t h ư ờ n g  x u y ê n  n h ư  s a u .  

H a i  n h ó m  t h ú  t h u ậ t  đ ư ợ c  s ử  d ụ n g  n h i ề u  

n h ấ t  v à  c á c  e m  c h o  l à  c ó  l á c  d ụ n g  n h ấ t  l à  c á c  

t h ủ  t h u ậ t  đ ể n  b ù  v à  t h ủ  t h u ậ t  s i ê u  n h ậ n  t h ứ c .  

N h ó m  I h ủ  t h u ậ t  n h ậ n  t h ứ c  n ằ m  ở  g i ữ a ,  t i ế p  

t h e o  là  n h ó m  t h ù  t h u ậ t  g i a o  t i ế p  x ă  h ộ i  v à

n h ó m  th ù  th u ậ t cảm  xúc, và CUÔI cùng  là 
n h ó m  t h ù  t h u ậ t  t r í  n h ớ .

H ẩ u  h ê 't  c á c  e m  t h í c h  s ử  d ụ n g  c á  h a i  

n h ó m  t h ú  t h u ậ t  đ ế n  b ù  v à  I h ú  t h u ậ t  s i ê u  

n h ậ n  t h ứ c  n h ư  n h â u .  C á c  e m  c ũ n g  c h o  b i ế í  

t h e o  c á c  e m  h a i  n h ó m  n à y  đ ể u  râ 't  q u a n  t r ọ n g  

n h ấ t  đ ô ì  v ó i  c á c  e m  t r o n g  v i ệ c  h ọ c  v à  c ũ n g  d e  

á p  d ụ n g  h ơ n  c ả .  L ý  d o  c á c  e m  đ ư a  ra  là  c á c  

e m  g ặ p  r ấ t  n h i ể u  t ừ  v à  c ấ u  I r ú c  m ớ i  t r o n g  c á c  

b à i  h ọ c  v à  n h i ể u  k h i  c á c  e m  k h ô n g  b i e t  d ù n g  

t ừ  c h í n h  x á c  n h ư  t h ê '  n à o ,  n ê n  c á c  e m  c ã n  

p h ả i  d ự a  n h i ể u  v à o  c á c  ỉ h ù  t h u ậ t  t r o n g  

n h ó m  t h ủ  t h u ậ t  d ể n  b ù  đ ă c  b i ệ t  là  h a i  th ủ  

t h u ậ t :  (2 9 : K h i  tô i  k h ô n g  n g h ĩ  ra  đ ư ợ c  m ộ t  t ừ  

t i ế n g  A n h  n à o  đ ó , tô i  $ ừ  d ụ n g  m ộ l t ừ  h a y  m ộ i  

c ụ m  t ừ  c ó  c ù n g  n g h ĩa )  v à  2 4  { T ô i t h ư ờ n g  đ o á n  

n g h ĩa  c ủ a  c á c  t ừ  k h ỗ n g  q u e n  th u ộ c ) .
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Đòì với nhóm  thủ th u ậ t g iao  tiep  xã hội 
các em cũng cho biê't các em  không  có nhiếu 
điểu kiện đê  tidp xúc vói ngư ò i bân n g ữ  cũng 
như  mỏi trường tiêhg A nh bên ngoài lóp  học. 
Còn với nhóm thú thuật càm  xúc thì các em 
tò ra có vé khá là thích thú  n h ư n g  khi được 
hòi VC lý d o  sử  d ụ n g  ít h o n  các n h ó m  thù  
thuật ỉrỏn thì các em  cho biê't: nhiều khi bài 
ỉập  quá nhieu và các em rcri vào guổng  quay 
được định sần mà không cỏ nhiốu thời gian 
đò nghĩ đến cảm xúc hay đ ộ n g  co học tập 
nữa. Điêu này cũng  cỏ thê  hiếu rằng  dù  có 
m uốn hay khòng các em  vẫn hoàn thành 
nhiệm  vụ học tập, tuy  nhiên khi m à làm  việc 
m ột cách ép buộc khỏng có sự  giải tòa tâm  lý 
hay ỉhư  giãn thì khả năng  đ ạ t kẻ't quả  cao 
hơn trong học tập  là điểu hơi khó  khản.

Tuy nhiên trong báng  xẽ'p loại từng  thú 
thuật hục của các cm, củ n g  có m ột thú  thuật 
thuộc nhóm  thù thuật cảm  xúc năm  trong  10 
thú thuật dưọc sử d ụ n g  nh iếu  nhà't (39: tôi cô' 
•Ịắng thư •ịiãn khi tôỉ cảm thẫỵ nsỊại ỉiừng 
Atĩh). Có th ế  sự  cô' gắng  này có đư ọc  phẫn 
lớn là do các em qu ản  lý việc học tỏ't và luôn 
phấn đả'u và cố  gắng đ ể  học tố t ticng Anh. 
Tuy nhiên cũng có th ế  nói m ột cách khác đây 
có thé là sự  góp phẩn của các thìi thuãt 
ỉhuộc nhỏm  thủ Ihuật siêu nhận  thức. N hóm  
thu thuậỉ trí nhó  đuực các sinh  vicn cho bic't 
là íl sứ  d ụ n g  nhcVt và lý do  là họ  khỏng quen 
với nhùng chiéh thuật n h ư  vậy.

N hững sinh viên nói rằng họ  Ihường 
xuyên s ừ  dụng  các thú  th u ậ t học còn cho biét 
họ thây những thù  thuật học này rất có tác 
dụng  đỏi với họ, và thư ờ ng  có kẽ\ quả  học

tập  ò  mức khá. Còn những sinh viên nói rằng 
họ  ít sử  d ụ n g  các thú  thuật học thì củng cỏ 
kết quả học tập không được khả quan lim . 
Các em  này cũng cho biẻt thêm  lý do các em 
không sừ  dụng  được các thú thuật học này 
thường  xuycn như  nhũng bạn khác là nhiếu 
lúc các em không biết là áp dụng  các ỉhủ 
th u ịì  học vào các nhiệm  vụ học ì ịp  như th ế  
nào m ặc dù  các em  hiểu râ*t rõ vể  nội dung 
cùa các ỉhủ thuật và tác d ụ n g  của chủng. 
Phải chăng các giáo viên chúng ta nên đ ế  lâm 
hon  đen việc tạo cơ hội tốt hcm nữa cho các 
em  rèn luyện các thủ  thuật học đặc biệt 
nhừng em  học không được khả lắm.

7.2. Nhện thức của giáo viên v i  việc sừ dụng các 
thủ ìhuộì học Anh cùa sinh viẽn

Trong sỏ'các giáo viẻn tham  gia trả lời các 
câu hòi khảo sát của nghiên cứu, 50 % cho 
rằng các thú thuật học có vai trò cực kỳ trọng 
trong việc học ngoại ngữ, 35 % cho rằng các 
thú  thuật học có vai trò rất quan  trọng, và chi 
có 15 % cho rảng các thủ  thuật học có vai ỉrò 
tưcmg đôì quan  trọng. Khỏng cỏ giáo viên 
nào cUu cúc thủ  thuậl iịuuii
trọng lim  hay khòng hể  quan trọng. Theo kêi 
quà nghien cứu, các giáo viôn cho rằng mức độ 
sử dụng chung các thú thuật học của sinh viên 
là ó  mức độ  trung bình (mean là 3.06) (bàng 5). 
So sánh với kè\ quả của sinh viên {mean là 3.14) 
ửìì mức độ giáo viên nghĩ thấp hơn mức độ các 
cm  sừ dụng một chúỉ (bảng 6).

Uâng 5. Mức độ trung binh và độ lộch chuan tổng thc theo nhóm đâ sắp x c p  do giáo vicn nghĩ

Thư ỉự sắp xC'p StratcRV Category Mean SD
Thủ thuât sícu n h ậ n  Ihức 3.72 0.16

2CHJ Thủ thuât dến bù 3.21 0.36
Thủ thuật nhận thức 3.06 0.17

4»h Thú thuảt giđo ticp xả hội 3.00 0.37
5th Thú thuát cảm xúc 2.64 0.20

Thủ thuảt tri nhó 2.62 0.43
Mức dộ dùng chuns tất cá các thủ thuạt 3.06 0.47
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Bảng 6. Mức độ tmng bình và độ lộch chuẵn tổng thô theo nhỏm đà s Ìp  xcp do sinh viên báo cáo

Thứ tự sảp X C O Nhỏm { h ủ  thuật Mức độ trurifi bình Độ lộch chuâr

Thú thuât don bù 3.45 0.38

2nd Thú thuật siêu nhận thức 3.36 0.27

Thú Ihuật nhận thức 3.15 0.21

Îh Thú thuật giủo tiôp xà hội 3.14 0.44

5* Thù thuật cảm xủc 3.02 0.42

6‘h Thủ (huật tri nhớ 276 0.31

Mức độ dùng chune lất cả các thù thuật 3.14 0.39

N hư đả thấy trong bảng biếu 4.1, giáo 
Vỉén cho rằng sình viên sử  d ụ n g  nhóm  thủ 
thuật siêu nhận thức thường xuyên nhất và ò 
m ức độ  cao (3-72) và cũng cao hơn nhiểu so 
với các nhóm  khác. Trong khi đó, các sinh 
viên lại báo cáo rằng họ sừ dụng  nhóm thủ 
thuật đển bù thường xuyên nhất. H on thê' 
nữa, m ean cùa nhóm  Ihú thuật siêu nhận 
thức do  giáo viên nghĩ cao hơn khá nhiẽu so 
vói m ean cùa nhóm  thù thuật siêu nhận thức 
lấy từ kê”t quả cúa sinh viên (3.72 so với 3.36). 
Điểu này cho thây mức độ  sứ d ụ n g  các nhóm  
thú thuật siêu nhận Ihức của sinh viên ít hon 
khá nhieu iiu với nhũng  i)Uy duán cúd giảo 
viên. Kéì quà này chứng tó giáo viên nghĩ 
rằng sinh viên dựa vào nhóm  Ihủ thuật siêu 
nhận ihức rất nhiêu rh ẳm  kiêm soát tò't việc 
học cùa m inh hơn là nhóm  íhú thuật đẽn bù. 
Phái chăng, sinh vién có nhiêu lổ hống kiên 
thức hơn là giáo viên đã nghĩ.

Nhóm  thủ thuật đến bù đưọc các giáo 
viên cho là sinh viên sừ dụng  m ức độ  cao thứ  
hai (3.21), tiep đỏ là nhóm  Ihii thuật nhận 
Ihức với m ean là 3.06. N hóm  thứ  tư  là nhóm  
thủ thuật giao tiếp xả hội với m ean thấp hon 
nhóm  thứ  ba một chúi (3.00). Tuy nhiên, các 
giáo viên có cho răng m ột sô' thú thuật như  
(46: Tôi nhờ người bản ngừ sửa lổi cho lôi khi lôi 
nói tiĩng Anh) và 48 (Tôi nhở ngirời bàn giúp tôi 
học tiẽnịỊ Anh) là không thực sự  phù họp  với 
bòì cánh học tíêhg Anh như  m ột ngoại ngừ.

Nói cách khác sinh viên chúng la thiếu môi 
trưcmg tiếng bên ngoài lớp học đê’ phát huy 
các ỉhũ thuật học n h ư  vậy. Có lẽ d o  kéí quà 
m ean ửiấp cũa hai thù  thuật này m à m ean 
cùa cá nhóm  thù thuật giao tiếp xà hội bị 
thấp hơn đi m ột chút.

Hai nhóm  giáo viên cho là được sử  dụng 
ít thường xuyên nhất là nhóm  Ihú thuật cám 
xúc và nhóm  thủ  íhuậl tri nhó với mean 
tưong đôì tháp là 2.64 và 2.62 (theo thứ tự). 
Đặc biệt đôì với nhóm  thù  thuật cám cám xúc 
m ean do  giáo viên nghĩ lại thấp hơn tương 
đòì so với m ean cúa nhóm  thú thuật cảm xúc 
m à  í in h  v ÌP n  h á n  rá n  siV Hụnp, (?  M  so vó i 
3.02). Sự khác biệt này có thế  được lỷ giài 
dựa trên kc'l quà thào luận vói m ột số giáo 
viên. Trong các nhóm  thù  thuật của SILL, 
các giáo viên thấy hai nhóm  thú thuật khó 
suy đoán vẽ  m ức độ  sứ  d ụ n g  ciia các em nhất 
là các thủ thuật trí n h ó  và thú thuật cám xúc. 
Có thể  vi th ế  mà kết quá vẽ  m ức độ  sú  dụng 
của các nhóm  này không  đu ợ c  cao lắm.

N hư  vậy trừ  th ứ  tự  th ứ  nhâ't và thứ hai 
cùa hai báng  sắp xếp írèn là khác nhau, các 
thứ  tự  còn lại là tư ong  đuơng. Điẽu này 
chứng tò sự  phù  hợ p  nhất định trong suy 
ngKĩ của các giáo viên vê’ m ức độ  sứ  dụng các 
nhóm  thù ihuậí cùa sinh viên và íhực tế s ừ  
dụng  cùa sinh vìên.Tuy nhiên nhận thúc cúa 
giáo viên vè' m ức đ ộ  sứ d ụ n g  các nhóm  thú 
thuật cúa sinh viên và thực íế  sừ  dụng cùa 
sinh vièn cũng thẻ hiện sự  khác biệt nhất địr\h.
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Đé có cải nhin rõ hơn vế những suy nghi 
của giáo viên vể  các ỉhủ thuật học mà sinh

sinh vicn sừ  dụ n g  nhỉẽu nhấỉ và 10  thủ thuật 
giáo viên nghĩ sinh viên sứ  dụng  í( nhất đưọc

v iê n  sứ d ụ n g , 10 th ủ  ỉh u ậ ỉ g iáo  v iên  n g h ĩ tr ìn h  bày  tro n g  b án g  7  v à  b ản g  8 . 

Bàng 7: Mưởi thù thuậl giáo viên nghỉ sinh vícn sừ dụng nhicu nhất

Thứ tự Mean Thủ thuàt học ngoại nfíử SD

1« 3.95 3 6 .1 look for opportunities to read as much as possible in English. 0.59

2nd 3.85 3 8 .1 think aboul my progress in learning English. 0.57

3'^ 3.80 3 3 .1 try to find out how to be a better and more cffoctivc loamcr of English- 0.60

3.80 37. I have clear goals for improving my English skills. 0.75

375 29. If 1 can't think 0Í  an English word, I use a word or phrase that means the 
same thing. 0.77

5th 3.75 30. Ỉ tr y  to find as many ways as I can to u s e  my English. 0.77

Tth 3 7 0 S4.1 plan my schedule so ] w ill have enough time to study English. 0.71

8'̂ 3-65 3 5 .1 look for people I can talk to in English. 0.73

gih 3.60 24. To understand uniamiliar English words, 1 make guesses. 0.80

3.55 3 2 .1 piiv auention when someone is speaking English. 0-67

Bảng 7 cho thấy 8 trên 9 thủ  ihuật đuọc 
sừ dụng thường xuyên nhất này là thuộc 
nhóm  thú thuật siêu nhận  thức (32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38). Điểu này rả'l phù hợp với ket quả 
xếp loại theo nhỏm  các thủ thuật phẩn trên
ỈTÌÀ r Á r  t h n  t h i i Ậ t  « Ì P U  n h ậ n  í h i V r  r ó  m í> A f>  CAO

nhảt. Hai thủ  thuật còn l<ii củã 10 thủ thuật 
đu ọ c  sứ d ụ n g  thường xuyên nhất là thuộc 
nhóm thù thuật đển bù. Tài cà 10 thú thuật 
trong bàng đếu được sử d ụ n g  ở mức độ cao 
(từ 3.55 đèn 3.95).

So sánh kết quá này vói thực tỏ 'sử  dụng 
cùa sinh viên ta Ihây mức độ  sứ dụng các 
thú thuât thuộc nhóm  thú thuật sièu nhận 
thức cao hơn so vói thực tế s ừ  dụng  cúa sinh 
vicn. Theo kết quả của sinh viên chi có 4 thủ 
thuật trong nhóm  nảy nằm  trong 1 0  thù 
thuật được sinh viên sứ d ụ n g  nhieu nhất. 
Các thù thuật n h ư  35, 36, 37, 34, 30 đều 
được sinh viên sử  d ụ n g  ò  m ức độ  trung bình. 
Ngav cả các thủ thuật cùng dược xep trong

10  thủ thuật đưọc sử  dụng  nhiểu nhất của 
cả sinh viên lẫn giáo viên thì m ean cúa giáo 
viên nghĩ vẫn cao hơn m ean Ihực tế  sử  dụng 
của sinh viên.

Hai thú ỉhuật 24 va 29 của nhóm  ỉhủ
th i iô ^  <1on h ù  í t i r ợ r  g iẢ o  v iô n  n g h ĩ  In đ ư ợ c  c ử  

dụng  ớ  m ức độ  cao củng nằm  trong 3 ỉhủ 
thuật thuộc nhóm  này đưọc sinh viên sử 
dụng 6  m ức độ  cao. Còn các thù thuật khác 
đưọc sinh viốn sứ đụng  ở m ức độ  cao thì 
giảo viên cho rằng được sử d ụ n g  ở mức độ 
t r u n g  b ìn h .

Bên cạnh đó, bảng 8 ỉrình bày mười ỉhú 
thuật giáo viên nghĩ ít đuợc sử dụng  nhất có 
nhiếu kcỉ quả giống vói bàng 1 1  thú thuật 
sinh viên íl sừ  d ụ n g  nhất. Cụ thế  là 8 thù 
thuật cúâ hai bảng là trùng nhâu. Đó là 3, 5,
6, 7, 41, 43, 46, và 48. Tuy nhiên m ean của các 
thú thuật d o  giáo viên nghĩ Ihường thấp hơn 
mean thực tê 'd o  sinh viên sử  dụng  ngoại trừ 
thủ thuật 4.
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Báng 8. Muừi thù thuật giáo viên rgh ĩ sinh viên ít sừ dụng nhất

Thứ tự Mean Thủ thuât học ngoại nRử SD
41« 2.65 39,1 try to relax whenever I ícel afraid oế using English, 0.85
42«d 2,60 41.1 give myself a reward or treat when I do well in English, 0.97

43rd 2.55 48.1 ask for help from English speakers. 0.92
44ih 4.1 rcmL'mbc'r a new English word by making a mental picturc of situation in

2.50 which the w ord might be used- 0.87
44,h 2.50 4 6 .1 ask English speakers to correct me when I talk. 0,59

46*^ 3 .1 connect ỉhc sound of a now English word and an image Of picture of the word
2.45 Ì0 help me remember the word 0.92

47th 2.25 6,1 use flashcards to  remember new English words. 0 89
47«h 2.25 43.1 wrltu dow n my fcelmgs m a language learning diary. 0.94
49ử 7 .1 physically act out new English words (e.g., when I learn new word 'hcadache'.

2-15 1 act like Ĩ have a hcddachc). 0-79

50^ 2.10 5. Ị ustí rhymes to remember new English words (e.g., Ĩ  5«? à  "cat" on a ''mat"). 0-77

Thủ thuật 9 và 44 không đư ợ c  giáo viên 
cho là nằm trong bàng này n h ư n g  xét vể  m ặt 
giá trị m ean thi không có sự  khác biệt nhiêu 
giữa suy nghĩ cùa giáo viên và  thực tế  sử 
dụng cúa sinh viên.

Chi có m ột sự  khác biệt lớn nhất là đôì 
với thù thuậl 39 - m ột th ù  th u ậ t thuộc 
nhóm thủ thuật cảm xúc. Ihũ th u ậ t này sinh 
viên sử  dụng  ở m ức độ  cao (xếp th ứ  tư  trong 
bàng 10  thù  thuật được sử  d ụ n g  thưòng  
xuyên nhất vói m ean là 3.63). T rong khi đó 
giáo viên lại cho rằng sinh  viên sứ  dụng  
chiêh lực này 6  m ức khá th ấp  vói m ean là 
2.50 - giá trị cuôì cùng của m ứ c tru n g  bình, 
và lại là 1 trong 10  thủ  th u ậ í đư ợ c  giáo viên 
cho là sứ  dụng  ít nhấí. Đ iểu này cỏ thê  hiểu 
được vì giáo viên rất khó nắm  bắt tâm  lý và 
cám xúc học tập cùa các sinh viên. Đây cũng 
chính là kê^ quả lây đư ợc Kr n h ữ n g  cuộc nói 
chuyện vói các giáo viên n h ư  đ ã  trình bày ờ 
phần trên.

7.3, Mõi liên hệ giữa mức độ sứ  dụng các thù 
thuật học và kẽì quả học tệp của sình viên

Với kết quá Pearson's r  -  + 0.87, ta  có thế  
nói rằng giữa m ức độ  sứ  d ụ n g  các thủ  thuật 
học và kết quả học tập  cúa sinh  viên có môì 
quan hệ ti lệ thuận khá cao. N ói m ộ t cách rõ 
hơn là mức độ  sứ dụng  các thủ  th u ậ t học ti lệ

thuận vói điếm  trung  bình các kỹ năng thực 
hành tiếng cùa sinh viên.

8. K ết luận chung

Đê' tài đâ  nêu đưọc các vấn để  lý thuyết 
co bàn vẽ lĩnh vực được nghiên cứu, Kêt quá 
nghiên cứu cùa đ ẽ  tài cùng tương đóì giống 
với các kết quá nghiên cứu cac thú thuật học 
của các sinh viên học ngoại ngữ  ò mộí sô 'noi 
khác. H ơn th ế  nửa, két quá nghiên cứu đã 
g iú p  trà  lò i ha  câu h ó i ngh inn  r m i m à  r!p tà i 

đặt ra.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung 

sinh viên năm  thứ  hai khoa KNN và VH 
Anh-Mỹ sừ  d ụ n g  các thú thuật học ngoại 
ngũ  ó  m ức độ  trung bình- Tuy nhiên chi có 
m ột nhóm  thù thuật đưọc sừ dụng  ỏ  mức 
độ  hoi cao m ột chút và cũng là nhóm  thù 
thuật được sứ  d ụ n g  Ihường xuyên n h ấ t Đó 
là nhóm  thù thuật đến bù. N hỏm  ihủ íhuật 
siêu nhận ứiức được sừ  dụng  ít hơn nhóm 
thù thuậí đến bù một ít. H ai nhóm  đưọc sứ 
dụng  ít nhất là nhóm  Ihủ íhuật cám  xúc và 
nhóm  Ihù thuật Irí nhớ. Không có sự  khác 
biệt gì m ây giữa m ức độ  sử  d ụ n g  của hai 
nhóm  thú thuật nhận thức và thú thuật giao 
tiếp xả hội. N hữ ng kết quá íhu đưọc cũng 
tương đôĩ giông m ột số  kết quả nghiên cứu 
các thủ  thuật học cùa các sinh viên học ngoại
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ngữ  ờ m ột SỐ nơi khác. Xét vẽ từng  thù t h u ậ t  

họC; khòng  phải lúc nào  cũ n g  có sự  ph ù  họp 
vẽ' m úc độ  sừ dụng  giữa nhóm  ỉhũ thuật và 
các ihù thuật cá nhân trong nhỏm . Cụ thế  
hoH; có vài thủ ihuật thuộc nhóm  thủ thuật 
đ ư ọc  sừ dụng thường xuyên nhưng  lại cỏ 
m ức độ  sứ dụng tháp  và ngược lại.

Kết quà  nghiên cứu củng cho ihấv có sự  
khác biộí giừa nhận thức của giáo vièn vể 
việc sử  dụng  các thú thuật học cùa sinh vién 
và thực tế  sừ  dụng  cùa sinh viên. Sự khác biệt 
nàv bao gổm cả mức dộ  sứ  dụng  của các thủ 
thuật; của các nhóm  thủ th u ậ t sự  xẽp loại các 
nhóm  thú th u ậ t và sự  đa dạng cua các mức độ 
sứ dụng các thú thuật cùa sinh viên.

Một kỉĩ\ quả râ't quan  trọng nửa cùa 
nghiên cứu chính m ức độ  sử  đụng  các thủ 
thuật học ti lệ thuận  vói kết quá học tập của 
sinh viên.

Vói những kết quá này^ tác giả hy vọng 
các giáo viên dạy năm  thứ  hai KNN và VH 
Anh-Mỹ nói riêng và các giảo viên dạy ngoại 
ngừ  nói chung can nẳng  cao hơn nửâ nhận 
ihức vế thực tê*sử d ụ n g  các thù thuật học của 
sinh viên, khòng chi nhận  thức vể  mức độ  sử 
dụng  chung cúa lừng nhóm  thủ Ih u ậ t mức
đ ộ  ĩyù lù i ig  ih ù  tliud t, l ì ì à

còn vế độ  đa dạng  trong viộc sử  dụng của 
sinh viên, Muốn hiếu đu ọ c  chính xác thực tê' 
sú dụng  các ihù thuậl học của các sinh viên 
cũa minh như thê'nào, các giáo vién nên tiến 
hành kháo sát vào đẩu năm học. Với những 
ket quà Ihu nhận được, các giáo viên có thể 
giúp đỏ  các om phát huy những  Ihủ thuật 
các em thấy phù họp bảng  cách thực hành 
qua các bài tập trcn lớp cùng như  bài tập vể 
nhà, Né'u chúng ta làm  được n h ư  vậy, sẽ giúp 
được các em  học tốt hơn và đạt được những 
kỏ‘t quả cao hem trong học tập.

Tuy nhiên có m ột so thú thuật không 
thục sự phù hợp với sinh viên Việt nam, đặc 
biệt lả m ột số  ìhủ  thuặt thuộc nhóm  thủ 
Ihuật tri nhó. Các giáo viên cỏ Ihế sửa đôi 
nhửng thù  thuật này m ột chút cho phù họp 
hon vói cách học cúa sinh viên chúng ta.

Cách sửa đổi này có th ế  lây từ  kinh nghiệm 
học ngoại n g ữ  của m ình kê't hợp vói kinh 
nghiệm  cúa đ ổ n g  nghiệp và của sinh vièn.

Bôn canh đ ó  tác giả củng hy vọng sẽ có 
các nghiên  cứu chuyên sâu vế các thú thuật 
dùng  cho kỹ năn g  nghe, nói, đọc, viêt và kỹ 
năng dịch đư ọc  thực hiện nham  giúp các sinh 
viên học lốt hơn.

Tài liệu  tham  kh ảo
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This article reports the results of an investigation into 2*  ̂year EFL stu d en ts ' perceived use of 
language learning strategies (LLSs) overall, the six strategy categories (m em ory, cognitive, 
com pensation, m etacognitive, affective, and social) as well as the 50 ind iv idual strategies 
appearing in O xford’s (1990) Strategy Inventory for Language Learning (SILL); teachers' 
perceptions of such use; and the correlation between the frequency of strategy use and the 
academ ic achievem ent. Results of the study showed that 2^  ̂ year s tuden ts w ere "m edium " 
strategy users overall w hile w ith regard to strategy categories they used com pensation strategies 
w ith a relatively high frequency; metacognitìve, cognitive, affective, social and m em ory strategies 
vviỉh a m edium  frequency. The study  also revealed that there w as a positive correlation between 
the  frequency of strategy use and the academ ic achievement. Regarding teachers' perceptions of 
s tuden ts ' strategy use, teachers d id  believe that their studen ts w ere "m edium " strategy users 
overall; however, there w ere considerable discrepancies betw een teachers' perceptions and 
s tuden ts ' self-report. Except for m em ory strategies, all o ther strategies are reported  to be used 
less frequently than w hat teachers believed.


